
LỰC LƯỢNG TNXP TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THANH NIÊN XUNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 12 THAM GIA KIỂM TRA CUỐI HKII, NĂM HỌC 2024 - 2025
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN - CƠ SỞ CỦ CHI

PHÒNG: 201 (SÁNG)

STT SBD Họ và tên
Năm sinh

Nơi sinh Ghi chú
Nam Nữ

1 025561 Nguyễn Hồng Ái 11/05/2007 TP HCM 12D4

2 025562 Nguyễn Hữu Quốc An 27/12/2006 TP HCM 12D1

3 025563 Mạc Duy An 07/08/2007 TP HCM 12D4

4 025564 Lê Thị Lan Anh 26/07/2006 TP HCM 12D1

5 025565 Nguyễn Thị Hà Anh 19/03/2006 Kiên Giang 12D1

6 025566 Phạm Lan Anh 14/05/2007 TP HCM 12D1

7 025567 Trần Tuyết Anh 20/09/2007 TP HCM 12D1

8 025568 Nguyễn Hoàng Anh 10/04/2007 TP HCM 12D2

9 025569 Phạm Minh Anh 16/06/2007 Bến Tre 12D2

10 025570 Vũ Bùi Quốc Anh 02/05/2007 Thanh Hóa 12D2

11 025571 Hoàng Kỳ Anh 19/08/2007 TP HCM 12D4

12 025572 Lê Công Đức Anh 13/08/2006 TP HCM 12D4

13 025573 Phạm Bân Bân 03/11/2007 TP HCM 12D2

14 025574 Nguyễn Lâm Gia Bảo 07/11/2007 Bình Dương 12D2

15 025575 Trịnh Hoàng Gia Bảo 19/08/2007 TP HCM 12D2

16 025576 Đào Huỳnh Gia Bảo 22/10/2006 TP HCM 12D3

17 025577 Lư Gia Bảo 25/11/2006 Bình Dương 12D4

18 025578 Nguyễn Duy Bảo 09/09/2007 TP HCM 12D4

19 025579 Nguyễn Quốc Bảo 24/02/2007 TP HCM 12D4

20 025580 Nguyễn Bính 18/01/2007 Bình Dương 12D2

21 025581 Nguyễn Bình 18/03/2001 TP HCM 12D1

22 025582 Nguyễn Minh Cảnh 15/10/2006 TP HCM 12D2

23 025583 Huỳnh Thị An Chi 18/08/2007 TP HCM 12D1

24 025584 Nguyễn Hùng Cường 07/04/2007 TP HCM 12D2

25 025585 Giang Lê Quốc Đại 27/12/2007 TP HCM 12D4

26 025586 Phạm Thị Hồng Đào 17/10/2007 TP HCM 12D1

27 025587 Nguyễn Thành Đạt 05/03/2007 TP HCM 12D2

28 025588 Võ Tấn Đạt 07/03/2007 TP HCM 12D2

29 025589 Ngô Hoàng Đạt 20/02/2006 TP HCM 12D4

30 025590 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 TP HCM 12D2

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP./.


